
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 167 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

24/07/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN PHENIKAA

0107934193

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

2. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

5. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

6. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

9. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

10. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

11. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

12. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

13. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

14. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

16. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

17. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG 
NHẬN PHENIKAA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHENIKAA CONTROL AND 
CERTIFICATION CORPORATION
Tên công ty viết tắt: PHENIKAACONTROL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

22. Bán buôn thực phẩm 4632

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

25. Điều hành tua du lịch 7912

26. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

27. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

28. Giáo dục tiểu học 8520

29. Đào tạo cao đẳng 8541

30. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

31. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

32. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

33. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

34. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

35. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

36. Sản xuất xe có động cơ 2910

37. Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc 2920

38. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe

2930

39. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

40. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

41. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

42. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

43. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

44. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

45. Giáo dục mầm non 8510

46. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

47. Đào tạo đại học và sau đại học 8542

48. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

49. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

50. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

51. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120(Chính)

52. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

53. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

54. Xây dựng công trình công ích 4220
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55. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

56. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

57. Lập trình máy vi tính 6201

58. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

59. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

60. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp (ví 
dụ giấy cát); 
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày 
dép, giấy, dây bện, dây thừng... 
- Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của 
các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; 
- Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len 
đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các 
nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm; 
- Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản 
phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); 
- Sản xuất các sản phẩm từ asphát và nguyên liệu tương tự, ví 
dụ chất dính atphát, xỉ than; 
- Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ 
các thiết bị điện).

2399

61. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

62. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

63. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

64. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

65. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

66. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

67. Xây dựng nhà các loại 4100

68. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

69. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

70. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

71. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

72. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN 
PHƯỢNG 
HOÀNG 
XANH A&A

Số 167 phố 
Hoàng Ngân, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Tổng số 4.250.0
00

42.500.000.000 85,000

Cổ phần 
phổ 
thông

4.250.0
00

42.500.000.000 85,000

0104961939

2 PHẠM ANH 
TUẤN

Tổ 5 cụm 2, 
Phường Khương 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 10,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 10,000

0330810015
00

3 TRẦN LAN 
PHƯƠNG

Khối 3, Phường 
Trường Thi, 
Thành phố Vinh, 
Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 5,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 5,000

186639011

73. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản.
- Dịch vụ quảng cáo bất động sản;

6820

74. Đại lý du lịch 7911

75. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

76. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036064000067
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà vườn A33, KĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, 
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà vườn A33, KĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ XUÂN NĂNG Nam

04/11/1964 Kinh Việt Nam

05/08/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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